
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 632 /QĐ-SVHTTDL Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND

tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa;Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày

01/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về

việc ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức

thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế

Quyết định số 340/QĐ-SVHTT ngày 12/7/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng

chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, HS ISO (Đ).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hòa



2

DANH MỤC

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(Kèm theo Quyết định số 632 /QĐ-SVHTTDL  ngày 24 /10/2025

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT Tên tài liệu Mã hiệu
Phân phối,

lưu
Ghi chú

I CÁC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN HTQLCL

1 Sổ tay chất lượng STCL Thư ký ISO
Cung cấp trên Website:

svhttdl.khanhhoa.gov.vn

2 Chính sách chất lượng CSCL nt nt

3 Mục tiêu chất lượng MTCL nt nt

4
Quy trình Kiểm soát thông tin

dạng văn bản
QT.TLHS nt nt

5
Quy trình đánh giá nội bộ Hệ

thống quản lý chất lượng
QT.ĐGNB nt nt

6 Quy trình quản lý rủi ro QT.QLRR nt nt

7 Quy trình cải tiến HTQLCL QT.CTCL nt nt

II/

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (các QTNB giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền của CQHCNN tự thiết lập và phê duyệt, hoặc do cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt) 

QTNB giải quyết TTHC
Mã số

QTNB
Đơn vị

Số, ngày, cơ quan ban

hành Quyết định phê

duyệt QTNB

1

QTNB giải quyết TTHC đ ăn g

ký d i vật , cổ v ật , b ảo v ật

q uốc g i a 

2.001631
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

2

QTNB giải quyết TTHC cho

phép người Việt Nam định

cư ở nước ngoài, tổ chức, cá

nhân nước ngoài tiến hành

nghiên cứu, sưu tầm di sản

tư liệu (địa phương)

1.013801
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 572/QĐ-

SVHTTDL ngày 26/9/2025

3

QTNB giải quyết TTHC x ác

nh ận đủ đ i ều ki ện đ ược cấp

giấy p hép ho ạt đ ộng đ ối v ới

bảo  t àng n go ài  công l ập

2.001613
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

4

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g iấy phép ho ạt đ ộng b ảo

t àng n go ài  công  l ập

1.003793

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023 

5
QTNB giải quyết TTHC cấ p

g iấy p hép  kh ai  qu ật  kh ẩn  cấp
2.001591

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023 

6
QTNB giải quyết TTHC cấp

ch ứn g chỉ h àn h n gh ề mu a bán 1.003738

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384161
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d i v ật , cổ vật , b ảo v ật qu ốc

gi a 

7

QTNB giải quyết TTHC công

nh ận bảo v ật qu ốc g i a đ ối với

b ảo t àng c ấp t ỉn h , ban h oặc

t ru ng  t âm  qu ản l ý d i t ích

1.003646
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

8

QTNB giải quyết TTHC công

nh ận bảo v ật qu ốc g i a đ ối với

b ảo t àn g ng o ài cô ng l ập , t ổ

ch ức, cá n h ân l à chủ sở h ữu

h o ặc đang q u ản l ý hợp ph áp

hi ện v ật

1.003835
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

9

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều

kiện k inh do an h g iám địn h cổ

v ật

1.001106

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

10

QTNB giải quyết TTHC c ấp

l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ

điều k i ện k inh do an h g iám

đ ịn h  cổ v ật

1.001123

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

11

QTNB giải quyết TTHC c ấp

ch ứn g ch ỉ h àn h ngh ề tu bổ

d i t í ch

1.001822

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

12

QTNB giải quyết TTHC c ấp

l ại ch ứng ch ỉ h ành ngh ề tu b ổ

di t í ch

1.002003

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

13

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều

kiện h àn h n gh ề t u b ổ di  tí ch

1.003901

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

14

QTNB giải quyết TTHC c ấp

l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ

điều k i ện h ành n gh ề t u b ổ d i

t í ch

2.001641

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

15

QTNB giải quyết TTHC cấp

phép nhập khẩu di vật, cổ

vật không nhằm mục đích

kinh doanh cấp tỉnh

1.013456
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 167/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

16

QTNB giải quyết TTHC  lấy

ý kiến đối với việc sửa chữa,

cải tạo, xây dựng nhà ở riêng

lẻ nằm trong khu vực bảo vệ

di tích, di sản thế giới

(trường hợp không cấp giấy

phép xây dựng)

1.014217
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 536/QĐ-

SVHTTDL ngày 09/9/2025

17

QTNB giải quyết TTHC  lấy

ý kiến đối với việc xây dựng

nhà ở riêng

lẻ nằm ngoài khu vực bảo vệ

1.014218
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 536/QĐ-

SVHTTDL ngày 09/9/2025
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di tích, nằm ngoài vùng đệm

của khu vực di sản thế giới

có khả năng tác động tiêu

cực đến yếu tố gốc cấu thành

di tích, cảnh quan văn hóa

của di tích,

di sản thế giới (trường hợp

không cấp giấy phép xây

dựng)

18
QTNB giải quyết TTHC  cấ p 

g iấy p hép  p h â n   l o ạ i  ph i m 
1.011454

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

19

QTNB giải quyết TTHC ti ế p

n h ận th ôn g báo tổ ch ức thi

s áng t ác t ác p hẩm mỹ thuật

(t h ẩm quy ền c ủa Sở V ăn hó a

và Th ể t hao)

1.001833

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

20

QTNB giải quyết TTHC c ấp

giấy phép triển lãm mỹ

thuật

1.001809

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

21

QTNB giải quyết TTHC c ấp

giấy phép sao chép tác phẩm

mỹ t hu ật v ề d an h n hân v ăn

hó a, anh hùn g dâ n t ộ c, l ãn h

t ụ

1.001778

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 58/QĐ-

SVHTT ngày 18/02/2023

22

- QTNB giải quyết TTHC c ấp

giấy phép xây dựng tượng

đài, tranh hoành tráng đối với

trường hợp không cần lấy ý

kiến của Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch

1.001755-01

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

23

- QTNB giải quyết TTHC c ấp

giấy phép xây dựng tượng

đài, tranh hoành tráng đối với

trường hợp phải lấy ý kiến

của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

1.001755-02

24

QTNB giải quyết TTHC cấp

g i ấy ph ép tổ ch ức t r ại s án g

tác đ i êu k hắc

1.001738

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

25

QTNB giải quyết TTHC c ấp

gi ấy p hép t ri ển l ãm t ác ph ẩm

n hi ếp  ản h  t ại  Vi ệt  Nam

1.001704

Phòng 

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

26

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g iấy p hép đ ưa t ác p h ẩm

nh iếp ảnh t ừ Vi ệt Nam ra

n ư ớc  ng oài  t ri ển  lãm

1.001671

Phòng 

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

27
- QTNB giải quyết TTHC cấp

g i ấy ph ép tổ ch ức t riển l ãm
1.001229-01

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=315458
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do các t ổ ch ức, cá n hân t ại

đị a ph ương đ ưa ra n ước

ngo ài kh ông vì m ụ c đ í ch

th ương mại- trường hợp

không phải thành lập Hội

đồng thẩm định triển lãm

28

- QTNB giải quyết TTHC cấp

g i ấy ph ép tổ ch ức t riển l ãm

do các t ổ ch ức, cá n hân t ại

đị a ph ương đ ưa ra n ước

ngo ài kh ông vì m ụ c đ í ch

th ương mại- trường hợp phải

thành lập Hội đồng thẩm định

triển lãm

1.001229-02

29

- QTNB giải quyết TTHC cấp

g i ấy ph ép tổ ch ức t riển l ãm

do cá nh ân n ư ớc n go ài t ổ

ch ức tạ i đ ị a ph ươn g k hôn g v ì

mụ c đ ích t hươn g mại- trường

hợp không phải thành lập Hội

đồng thẩm định 

1.001211-01

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

30

- QTNB giải quyết TTHC cấp

g i ấy ph ép tổ ch ức t riển l ãm

do cá nh ân n ư ớc n go ài t ổ

ch ức tạ i đ ị a ph ươn g k hôn g v ì

mụ c đ ích t hươn g mại- trường

hợp phải thành lập Hội đồng

thẩm định 

1.001211-02

31

- QTNB giải quyết TTHC cấp

lại g i ấy p hép t ổ ch ức t ri ển

l ãm d o các tổ ch ức, cá nh ân

t ại đị a ph ươn g đưa ra n ước

ng oài khô ng v ì mụ c đí ch

th ương mại- trường hợp

không phải thành lập Hội

đồng thẩm định 

1.001191-01

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

32

- QTNB giải quyết TTHC cấp

lại g i ấy p hép t ổ ch ức t ri ển

l ãm d o các tổ ch ức, cá nh ân

t ại đị a ph ươn g đưa ra n ước

ng oài khô ng v ì mụ c đí ch

th ương mại- trường hợp phải

thành lập Hội đồng thẩm định

1.001191-02

33

- QTNB giải quyết TTHC cấp

lại g i ấy p hép t ổ ch ức t ri ển

l ãm d o cá n hân n ước n go ài

tổ ch ức tại đ ịa p h ương

kh ô ng vì mục đích t h ương

1.001182-01
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023
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m ại đối với trường hợp không

phải thành lập Hội đồng thẩm

định 

34

- QTNB giải quyết TTHC cấp

lại g i ấy p hép t ổ ch ức t ri ển

l ãm d o cá n hân n ước n go ài

tổ ch ức tại đ ịa p h ương

kh ô ng vì mục đích t h ương

m ại- trường hợp phải thành

lập Hội đồng thẩm định 

1.001182-02

35

- QTNB giải quyết TTHC

thô ng b áo t ổ ch ức t ri ển l ãm

d o tổ ch ức ở đ ịa ph ươn g ho ặc

cá nh ân tổ ch ức t ại đ ị a

ph ương khô ng v ì m ụ c đ í ch

th ươn g mại- trường hợp

không phải thành lập Hội

đồng thẩm định

1.001147-01

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

36

- QTNB giải quyết TTHC

thô ng b áo t ổ ch ức t ri ển l ãm

d o tổ ch ức ở đ ịa ph ươn g ho ặc

cá nh ân tổ ch ức t ại đ ị a

ph ương khô ng v ì m ụ c đ í ch

th ươn g mại- trường hợp phải

thành lập Hội đồng thẩm định

1.001147-02

37

QTNB giải quyết TTHC tổ

chức biểu diễn nghệ thuật trên

địa bàn quản lý (không thuộc

trường hợp trong khuôn khổ

hợp tác quốc tế của các hội

chuyên ngành về nghệ thuật

biểu diễn thuộc Trung ương,

đơn vị sự nghiệp công lập có

chức năng biểu diễn nghệ

thuật thuộc Trung ương)

1.009397
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

38

QTNB giải quyết TTHC tổ

chức cuộc thi, liên hoan trên

địa bàn quản lý (không thuộc

trường hợp toàn quốc và quốc

tế của các hội chuyên ngành

về nghệ thuật biểu diễn thuộc

Trung ương, đơn vị sự nghiệp

công lập có chức năng biểu

diễn nghệ thuật thuộc Trung

ương)

1.009398
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

39

QTNB giải quyết TTHC tổ

chức cuộc thi người đẹp,

người mẫu

1.009399

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023
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40

QTNB giải quyết TTHC ra

nước ngoài dự thi người đẹp,

người mẫu

1.009403

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

41
QTNB giải quyết TTHC đ ăn g

ký  tổ  chức l ễ hộ i  cấp t ỉnh
1.003676

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

42

QTNB giải quyết TTHC

t hôn g b áo tổ ch ức lễ hộ i cấp

t ỉn h 

1.003654

Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

43

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép đủ điều kiện kinh

doanh dịch vụ karaoke cấp

tỉnh

1.001029

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

44

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép điều chỉnh Giấy

phép đủ điều kiện kinh

doanh dịch vụ karaoke cấp

tỉnh

1.000963

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

45

QTNB giải quyết TTHC c ấp

giấy phép đủ điều kiện

kinh doanh dịch vụ vũ trường

1.001008

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 289/QĐ-

UBND ngày 07/02/2025

46

QTNB giải quyết TTHC cấp

gi ấy p h ép đ i ều chỉ nh Gi ấy

p hép đ ủ đ iều k iện k inh do an h

d ịch v ụ vũ  t rường

1.000922

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 289/QĐ-

UBND ngày 07/02/2025

47

QTNB giải quyết TTHC

thông báo nhập khẩu văn hóa

phẩm (trừ di vật, cổ vật)

không nhằm mục đích kinh

doanh cấp tỉnh

1.003784
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 158/QĐ-

SVHTTDL ngày 14/4/2025

48

QTNB giải quyết TTHC kiểm

tra chuyên ngành văn hóa

phẩm không nhằm mục đích

kinh doanh trước khi xuất

khẩu cấp tỉnh

1.003743
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 158/QĐ-

SVHTTDL ngày 14/4/2025

49

QTNB giải quyết TTHC t iế p

n hận h ồ s ơ thô ng báo s ản

ph ẩm q uảng cáo trên b ản g

q uảng  cáo , b ăng -rô n

1.004650

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

50

QTNB giải quyết TTHC t i ếp

nh ận thô ng báo t ổ ch ức

đoàn n g ười th ực h i ện qu ảng

cáo

1.004645

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

51

QTNB giải quyết TTHC cấp

gi ấy p h ép th àn h l ập V ăn

phòng đ ại di ện củ a do an h

n ghi ệp qu ảng c áo n ước n go ài

t ại V i ệt N am

1.004639
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

52 QTNB giải quyết TTHC cấp 1.004666 Phòng Quyết định số 1030/QĐ-
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s ửa đổi , bổ su ng Gi ấy

phép t h ành l ập Văn p hò ng đ ại

di ện củ a do anh n ghi ệp qu ả ng

cáo n ước ng oài t ạ i V iệt N am

QLVHGĐ UBND ngày 10/5/2023

53

QTNB giải quyết TTHC c ấp

l ại gi ấy ph ép t hành l ập

Văn p hòn g đại di ện củ a

do an h ngh i ệp qu ảng cáo

n ước ngo ài  t ại  Vi ệt  Nam

1.004662
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

54

QTNB giải quyết TTHC p hê

d uy ệt n ội du ng t ác ph ẩm mỹ

t hu ật , t ác ph ẩm nhiếp ảnh

nh ập  k hẩu  cấp t ỉn h 

2.001496
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

55

QTNB giải quyết TTHC xác

nh ận d an h mụ c s ản ph ẩm

n ghe n hìn có nội du ng vui

ch ơi g iải trí nh ập khẩu cấp

t ỉn h 

1.003560
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

56

QTNB giải quyết TTHC xét

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ

nhân dân”

1.001376

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 3143/QĐ-

UBND ngày 06/12/2024

57
QTNB giải quyết TTHC xét

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu

tú”

1.001108

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 3143/QĐ-

UBND ngày 06/12/2024

58

QTNB giải quyết TTHC xét

tặng danh hiệu “Nghệ nhân

nhân dân” trong lĩnh vực di

sản văn hóa  phi  vật thể

1.001032

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 1079/QĐ-

UBND ngày 24/4/2024

59

QTNB giải quyết TTHC xét

tặng danh hiệu “Nghệ nhân

ưu tú” trong lĩnh vực di sản

văn hóa  phi vật thể

1.000971

Phòng

QLVHGĐ Quyết định số 1079/QĐ-

UBND ngày 24/4/2024

60

QTNB giải quyết TTHC xét

tặng “Giải thưởng Hồ Chí

Minh” về văn học, nghệ thuật

1.000871

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 1540/QĐ-

UBND ngày 12/6/2024

61

QTNB giải quyết TTHC Xét

tặng “Giải thưởng Nhà

nước” về văn học, nghệ thuật

1.000564

Phòng

QLVHGĐ
Quyết định số 1540/QĐ-

UBND ngày 12/6/2024

62

QTNB giải quyết TTHC  cấp

Giấy chứng nhận thành lập

và hoạt động của chi nhánh

cơ sở văn hóa nước ngoài tại

Việt Nam

1.006412
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 300/QĐ-

UBND ngày 31/01/2024

63

QTNB giải quyết TTHC  cấp

lại Giấy chứng nhận thành

lập và hoạt động của chi

nhánh cơ sở văn hóa nước

1.001082

Phòng 

QLVHGĐ Quyết định số 300/QĐ-

UBND ngày 31/01/2024

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1539
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1436
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1289
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ngoài tại Việt Nam

64

QTNB giải quyết TTHC  gia

hạn Giấy chứng nhận thành

lập và hoạt động của chi

nhánh cơ sở văn hóa nước

ngoài tại Việt Nam.

1.001091

Phòng 

QLVHGĐ
Quyết định số 300/QĐ-

UBND ngày 31/01/2024

65

QTNB giải quyết TTHC  cấp

lần đầu Giấy chứng nhận

đăng ký thành lập của cơ sở

cung cấp dịch vụ trợ giúp

phòng, chống bạo lực gia

đình

1.012080
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 716/QĐ-

SVHTT ngày 26/12/2023

66

QTNB giải quyết TTHC  cấp

lại Giấy chứng nhận đăng ký

thành lập của cơ sở cung cấp

dịch vụ trợ giúp phòng,

chống bạo lực gia đình

1.012081
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 716/QĐ-

SVHTT ngày 26/12/2023 

67

QTNB giải quyết TTHC  cấp

đổi Giấy chứng nhận đăng

ký thành lập của cơ sở cung

cấp dịch vụ trợ giúp phòng,

chống bạo lực gia đình

1.012082
Phòng

QLVHGĐ

Quyết định số 716/QĐ-

SVHTT ngày 26/12/2023 

68

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d o anh h o ạt độ ng t h ể

th ao củ a câu lạc b ộ t hể th ao

chuy ên ng hi ệp

1.002445
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

69

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều

kiện k inh do an h h oạt đ ộng t h ể

t hao

1.002396
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

70

QTNB giải quyết TTHC c ấp

l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ

điều k i ện k inh do an h h o ạt

độn g t hể th ao t rong t rường

hợp th ay đổ i n ội du ng ghi

t ro ng  giấy ch ứng  nh ận

1.003441
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

71

QTNB giải quyết TTHC c ấp

l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ

điều k i ện k inh do an h h o ạt

độn g t hể th ao t rong t rường

h ợp  bị  mất  hoặc hư hỏn g 

1.000983
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

72

QTNB giải quyết TTHC đ ăng

cai gi ải t h i đ ấu , trận thi đ ấu

do l i ên đ oàn th ể t hao qu ốc

gi a ho ặc l iên đoàn t h ể th ao

qu ốc t ế tổ ch ức ho ặc đ ăng cai

t ổ ch ức

1.002022
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
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73

QTNB giải quyết TTHC đăng

cai g iải thi đ ấu , t r ận t hi đ ấu

thể t h ao t h ành tí ch cao k hác

do l i ên đo àn thể t h ao t ỉn h ,

t hành ph ố trực thu ộc trun g

ươn g tổ ch ức

1.002013
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

74

QTNB giải quyết TTHC đ ăng

cai t ổ ch ức gi ải th i đ ấu v ô

đ ịch t ừng môn th ể th ao củ a

tỉ nh , th àn h phố t rực t huộ c

trun g  ương

1.001782
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

75

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Y og a

1.000953
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

76

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn G ol f 

1.000936
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

77

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Cầu  lông

1.000920
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

78

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn T aekw ond o

1.001195
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

79

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn K arat e

1.000904
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

80

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Bơi , Lặn

1.000883
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

81

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn Bi ll ards &

Snoo k er

1.000863
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

82

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Bón g b àn

1.000847
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

83

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn D ù l ượn và

1.000830
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023
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D iều b ay

84

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều

kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng

t hể t hao đối v ới môn K hi êu

vũ  th ể t hao

1.000814
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

85

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn T hể dụ c

th ẩm mỹ

1.000644
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

86

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn J udo

1.000842
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

87

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn T hể dụ c th ể

h ình  và Fi tn es s

1.005163
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

88

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn L ân Sư

Rồn g 

2.002188
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

89

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn V ũ đ ạo th ể

th ao g i ải  trí

1.000594
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

90

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Q uy ền  an h

1.000560
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

91

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn V õ cổ

t ruy ền , Vov in am

1.000544
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

92

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn Mô tô nướ c

trên b i ển

1.000518
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

93

T hủ t ục c ấp g i ấy chứn g nh ận

đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt

đ ộng t hể t hao đối v ới môn

Bón g đ á

1.001213
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023
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94

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Q uần v ợt

1.000501
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

95

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Pat in

1.000485
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

96

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh h o ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn L ặn bi ển th ể

th ao  gi ải t rí

1.005357
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

97

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn Bắn sún g

th ể th ao

1.001801
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

98

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Bón g n ém

1.001500
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

99

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Wu sh u

1.005162
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

100

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn L eo nú i t h ể

th ao

1.001517
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 57/QĐ-

SVHTT ngày 20/02/2023

101

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao  đối  v ới  môn Bón g  rổ

1.001527
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

102

QTNB giải quyết TTHC c ấp

g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện

k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể

t hao đối v ới môn Đ ấu ki ếm

t h ể th ao

1.001056
Phòng

QLTDTT

Quyết định số 589/QĐ-

SVHTTDL ngày

03/10/2025 

103

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép xuất bản tài liệu

không kinh doanh

1.003868

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

104

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép hoạt động in xuất

bản phẩm

2.001594

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5390
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105

QTNB giải quyết TTHC Cấp

lại giấy phép hoạt động in

xuất bản phẩm

2.001584

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

106
Cấp đổi giấy phép hoạt động

in xuất bản phẩm
1.003729

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

107

Cấp giấy phép in gia công

xuất bản phẩm cho nước

ngoài

2.001564

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

108

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép tổ chức triển lãm,

hội chợ xuất bản phẩm

1.003483

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

109

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy xác nhận đăng ký hoạt

động phát hành xuất bản

phẩm

1.003114

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

110

Cấp lại giấy xác nhận đăng

ký hoạt động phát hành xuất

bản phẩm

1.008201

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

111
QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép hoạt động in
1.004153

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

112
QTNB giải quyết TTHC Cấp

lại giấy phép hoạt động in
  2.001744

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

113

QTNB giải quyết TTHC Xác

nhận đăng ký hoạt động cơ

sở in

2.001740

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

114

QTNB giải quyết TTHC Xác

nhận thay đổi thông tin đăng

ký hoạt động cơ sở in

2.001737

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

115

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép nhập khẩu xuất

bản phẩm không kinh doanh

1.003725

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

116

QTNB giải quyết TTHC  cấp 

giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện tại Việt Nam 

của Nhà xuất bản nước 

1.013698

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383653
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ngoài, tổ chức phát hành 

xuất bản phẩm nước ngoài

117

QTNB giải quyết TTHC cấp

lại giấy phép thành lập văn

phòng đại diện tại Việt Nam

của Nhà xuất bản nước

ngoài, tổ chức phát hành

xuất bản phẩm nước ngoài

1.013699

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

118

QTNB giải quyết TTHC gia

hạn giấy phép thành lập văn

phòng đại diện tại Việt Nam

của Nhà xuất bản nước

ngoài, tổ chức phát hành

xuất bản phẩm nước ngoài

1.013700

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

119

QTNB giải quyết TTHC

điều chỉnh, bổ sung thông tin

trong giấy phép thành lập

văn phòng đại diện tại Việt

Nam của Nhà xuất bản nước

ngoài, tổ chức phát hành

xuất bản phẩm nước ngoài

1.013701

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

120

QTNB giải quyết TTHC

Văn bản chấp thuận thay đổi

nội dung ghi trong giấy phép

xuất bản bản tin (địa

phương)

1.009386

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

121

QTNB giải quyết TTHC

Cho phép họp báo (trong

nước)

2.001171

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

122

QTNB giải quyết TTHC

Cho phép họp báo (nước

ngoài)

2.001173

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

123

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép xuất bản bản tin

(địa phương)

1.009374

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025 

124

QTNB giải quyết TTHC

chấp thuận thay đổi nội dung

ghi trong giấy phép hoạt

động báo chí đối với cơ quan

báo chí của địa phương

 1.013781

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

125
QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép xuất bản thêm ấn

phẩm đối với cơ quan báo

 1.013782

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383630
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383608
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383636
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384039
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384093
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chí của địa phương

126

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép sửa đổi, bổ sung

những nội dung ghi trong

giấy phép xuất bản thêm ấn

phẩm đối với cơ quan báo

chí của địa phương 

 1.013783

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

127

QTNB giải quyết TTHC

chấp thuận thay đổi nội dung

ghi trong giấy phép xuất bản

thêm ấn phẩm báo chí đối

với cơ quan báo chí của địa

phương

 1.013784

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

128

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép xuất bản phụ

trương đối với cơ quan báo

chí của địa phương

 1.013785

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

129

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép sửa đổi, bổ sung

những nội dung giấy phép

xuất bản phụ trương đối với

cơ quan báo chí của địa

phương 

 1.013786

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

130

QTNB giải quyết TTHC

chấp thuận thay đổi nội dung

ghi trong giấy phép xuất bản

phụ trương đối với cơ quan

báo chí của địa phương 

 1.013787

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

131

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép xuất bản đặc san

đối với các cơ quan, tổ chức

ở địa phương

 1.013788

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

132

QTNB giải quyết TTHC

chấp thuận thay đổi nội dung

trong giấy phép xuất bản đặc

san đối với các cơ quan, tổ

chức ở địa phương 

 1.013789

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

133
Thủ tục tiếp nhận đăng ký

danh mục báo chí nhập khẩu
 1.013790

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

134

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp giấy xác nhận thông

báo cung cấp dịch vụ mạng

xã hội

2.002772

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384040
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384054
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384076
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384055
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384041
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384077
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384042
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384057
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383682
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135

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục sửa đổi, bổ sung giấy xác

nhận thông báo cung cấp

dịch vụ mạng xã hội

 2.002773

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

136

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp lại Giấy xác nhận

thông báo cung cấp dịch vụ

mạng xã hội

 2.002774

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

137

Cấp đăng ký thu tín hiệu

truyền hình nước ngoài trực

tiếp từ vệ tinh

2.001765

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

138

QTNB giải quyết TTHC Sửa

đổi, bổ sung Giấy chứng

nhận đăng ký thu tín hiệu

truyền hình nước ngoài trực

tiếp từ vệ tinh

1.003384

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

139

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy chứng nhận cung cấp

dịch vụ trò chơi điện tử G2,

G3, G4 trên mạng

1.002001

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

140

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy xác nhận thông báo

phát hành trò chơi điện tử

G2, G3, G4 trên mạng

1 . 0 0 4 5 0 8 

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

141

QTNB giải quyết TTHC Cấp

giấy phép thiết lập trang

thông tin điện tử tổng hợp

2.001098

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

142

QTNB giải quyết TTHC Sửa

đổi, bổ sung giấy phép thiết

lập trang thông tin điện tử

tổng hợp

1.005452

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

143

QTNB giải quyết TTHC Gia

hạn giấy phép thiết lập trang

thông tin điện tử tổng hợp

2.001091

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

144

QTNB giải quyết TTHC Cấp

lại giấy phép thiết lập trang

thông tin điện tử tổng hợp

2.001087

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

145

QTNB giải quyết TTHC Sửa

đổi, bổ sung giấy chứng

nhận cung cấp dịch vụ trò

chơi điện tử G2, G3, G4 trên

mạng

1 . 0 0 1 9 7 6 

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

146 QTNB giải quyết TTHC Gia 2.002738 Phòng Quản Quyết định số 169/QĐ-

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383682
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=383682
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hạn giấy chứng nhận cung

cấp dịch vụ trò chơi điện tử

G2, G3, G4 trên mạng

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

SVHTTDL ngày 16/4/2025

147

QTNB giải quyết TTHC Cấp

lại giấy chứng nhận cung

cấp dịch vụ trò chơi điện tử

G2, G3, G4 trên mạng

1 . 0 0 1 9 8 8 

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

148

QTNB giải quyết TTHC Sửa

đổi, bổ sung giấy xác nhận

thông báo phát hành trò chơi

điện tử G2, G3, G4 trên

mạng

2 . 0 0 2 7 3 9 

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

149

QTNB giải quyết TTHC Cấp

lại giấy xác nhận thông báo

phát hành trò chơi điện tử

G2, G3, G4 trên mạng

2 . 0 0 2 7 4 0 

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

150

QTNB giải quyết TTHC

Trưng bày tranh, ảnh và các

hình thức thông tin khác bên

ngoài trụ sở cơ quan đại diện

nước ngoài, tổ chức nước

ngoài (địa phương)

1.003888

Phòng Quản

lý Thông tin,

Báo chí và

Xuất bản

Quyết định số 169/QĐ-

SVHTTDL ngày 16/4/2025

151
QTNB giải quyết TTHC

công nhận điểm du lịch
1.004528

Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 965/QĐ-

UBND ngày 12/4/2022

152

QTNB giải quyết TTHC cấp

giấy phép kinh doanh dịch

vụ lữ hành nội địa

2.001628
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

153

QTNB giải quyết TTHC cấp

lại giấy phép kinh doanh

dịch vụ lữ hành nội địa

  2.001616
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

154

QTNB giải quyết TTHC cấp

đổi giấy phép kinh doanh

dịch vụ lữ hành nội địa

2.001622
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

155

QTNB giải quyết TTHC thu

hồi giấy phép kinh doanh

dịch vụ lữ hành nội địa trong

trường hợp doanh nghiệp

chấm dứt hoạt động kinh

doanh dịch vụ lữ hành

2.001611
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

156

QTNB giải quyết TTHC thu

hồi giấy phép kinh doanh

dịch vụ lữ hành nội địa trong

trường hợp doanh nghiệp

giải thể.

2.001589
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6381
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5504
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5465
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5486
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5442
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5373
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157

QTNB giải quyết TTHC thu

hồi giấy phép kinh doanh

dịch vụ lữ hành nội địa trong

trường hợp doanh nghiệp

phá sản

1.003742
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

158

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục chấm dứt hoạt động của

Văn phòng đại diện tại Việt

Nam của doanh nghiệp kinh

doanh dịch vụ lữ hành nước

ngoài

1.003717
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

159

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp giấy chứng nhận

khoá cập nhật kiến thức cho

hướng dẫn viên du lịch nội

địa và hướng dẫn viên du

lịch quốc tế

1.003240
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

160

QTNB giải quyết TTHC

Thủ tục cấp giấy phép

thành lập Văn phòng đại

diện tại Việt Nam của

doanh nghiệp kinh doanh

dịch vụ lữ hành nước ngoài

1.003275
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

161

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp lại giấy phép thành

lập Văn phòng đại diện tại

Việt Nam của doanh nghiệp

kinh doanh dịch vụ lữ hành

nước ngoài trong trường hợp

chuyển địa điểm đặt trụ sở

của văn phòng đại diện

1.005161
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

162

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp lại giấy phép thành

lập Văn phòng đại diện tại

Việt Nam của doanh nghiệp

kinh doanh dịch vụ lữ hành

nước ngoài trong trường hợp

Giấy phép thành lập Văn

phòng đại diện bị mất, bị

huỷ hoại, bị hư hỏng hoặc bị

tiêu huỷ

1.003002
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

163 QTNB giải quyết TTHC Thủ 1.001837
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5335
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5301
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4589
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4646
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7257
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4267
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2666
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tục điều chỉnh giấy phép

thành lập Văn phòng đại

diện tại Việt Nam của doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ

lữ hành nước ngoài

164

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục gia hạn giấy phép hành

lập Văn phòng đại diện tại

Việt Nam của doanh nghiệp

kinh doanh dịch vụ lữ hành

nước ngoài

1.004628
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

165

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp thẻ hướng dẫn viên

du lịch tại điểm

1.004626
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

166

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục cấp thẻ hướng dẫn viên

du lịch quốc tế

1.001440
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

167

QTNB giải quyết TTHC cấp

thẻ hướng dẫn viên du lịch

nội địa

1.001432
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

168

QTNB giải quyết TTHC cấp

đổi thẻ hướng dẫn viên du

lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn

viên du lịch nội địa

1.004614
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

169

QTNB giải quyết TTHC cấp

lại thẻ hướng dẫn viên du

lịch

1.004605
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

170

QTNB giải quyết TTHC

công nhận khu du lịch cấp

tỉnh

1.003490
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025

171

QTNB giải quyết TTHC

công nhận cơ sở kinh doanh

dịch vụ thể thao đạt tiêu

chuẩn phục vụ khách du lịch

1.004594
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

172

QTNB giải quyết TTHC

công nhận cơ sở kinh doanh

dịch vụ vui chơi, giải trí đạt

tiêu chuẩn phục vụ khách du

lịch

1.004580
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

173

QTNB giải quyết TTHC

công nhận cơ sở kinh doanh

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

1.004572
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6501
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6495
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2107
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2097
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6484
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6474
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4990
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6461
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6444
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6435
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đạt tiêu chuẩn phục vụ khách

du lịch

174

QTNB giải quyết TTHC

công nhận cơ sở kinh doanh

dịch vụ mua sắm đạt tiêu

chuẩn phục vụ khách du lịch

  1.004551
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

175

QTNB giải quyết TTHC Thủ

tục công nhận cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống đạt

tiêu chuẩn phục vụ khách du

lịch

1.004503
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

176

QTNB giải quyết TTHC

công nhận hạng cơ sở lưu trú

du lịch: hạng 1- 3 sao đối

với cơ sở lưu trú du lịch

(khách sạn, biệt thự du lịch,

căn hộ du lịch, tàu thuỷ lưu

trú du lịch)

1.001455
Phòng Quản

lý Du lịch

Quyết định số 41/QĐ-SDL

ngày 06/02/2024

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6412
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6347
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2129
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